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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 9
Bài 1: 
        Dựa vào những kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy giải nghĩa các thành ngữ sau:
- Được voi đòi tiên

- Há miệng chờ sung

- Một nắng hai sương

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Được voi đòi tiên: Chỉ những người hay đòi hỏi, đã có thứ mình muốn nhưng lại đòi thứ tốt hơn.
- Há miệng chờ sung: Những kẻ lười biếng, chỉ chực ăn sẵn bằng cách cầu may.
- Một nắng hai sương: Sự vất vả, nhọc nhằn của người lao động trong công việc.
Bài 2: Đặt câu với các thành ngữ được giải nghĩa ở bài tập 1:
 * Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

 - Học sinh đặt 3 câu, mỗi câu đặt với một thành ngữ.

- Đặt câu ngắn gọn, đúng ngữ pháp, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- Nội dung câu văn rõ ràng, phù hợp về ý nghĩa.

- Ví dụ:

+ Những bác nông dân một nắng hai sương ở ngoài đồng ruộng để cho chúng ta có những hạt gạo dẻo thơm.
Bài 3: 
        Trong bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương sử dụng rất nhiều thành ngữ. Hãy chỉ ra những thành ngữ đó và giải nghĩa thành ngữ.
“Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên, hai nợ, âu đành phận,

Năm nắng, mười mưa, dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:

Có chồng hờ hững cũng như không!”       
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Lặn lội thân cò: Nỗi vất vả của người phụ nữ trong việc mưu sinh
- Một duyên, hai nợ: Vợ chồng gắn bó với nhau
- Năm nắng, mười mưa: Vất vả, cực nhọc
Bài 4:
 
         Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu), chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng thành ngữ. Chỉ ra những thành ngữ có trong đoạn văn. Giải thích nghĩa của 1 thành ngữ trong đoạn văn vừa viết.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Đoạn văn phải hoàn chỉnh có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn

- Nội dung phải rõ ràng, chủ đề có ý nghĩa.

- Biết vận dụng thành ngữ vào trong đoạn văn, phù hợp với nội dung đoạn văn.

- Biết giải thích nghĩa của thành ngữ.
      * Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của con người. Tuổi thơ tôi được sống nơi làng quê thanh bình, ở đó có biết bao cảnh đẹp nên thơ như cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông hiền hòa thơ mộng, triền đê với những buổi thả diều đầy tiếng cười nói ồn ào của lũ trẻ... Mọi thứ ở quê thật bình dị làm sao! Người dân ở quê tôi quanh năm  đầu tắt mặt tối với ruộng đồng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng những người dân ở quê tôi đều lạc quan, yêu đời.
      * Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo lí tốt đẹp của nhân dân ta. Tôn sư trọng đạo là tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi lúc mọi nơi, coi trọng những điều thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy đã dạy mình. Do vậy là một học sinh em sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với thầy cô giáo.

	Lưu hành nội bộ



